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DANH SÁCH GIÁO VIÊN 
THAM GIA GIẢNG DẠY CÁC MÔN VĂN HÓA

I. GIÁO VIÊN CƠ HỮU
	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Trình độ chuyên môn
	Ngành/chuyên ngành được đào tạo
	Nghiệp vụ sư phạm
	Học phần giảng dạy
	Ghi chú

	1
	Lê Văn Bình
	1982
	Thạc sĩ
	Công nghệ 
Sinh học
	Lý luận dạy học 
đại học
	Hóa học 1
	

	2
	Nguyễn Văn Đông
	1966
	Cử nhân Sư phạm
	Lý - Kỹ
Thuật Công nghiệp
	Cử nhân Sư phạm
	Vật lý 2
	

	3
	Nguyễn Phương Hà
	1979
	Thạc sĩ
	Giáo dục học
	Chứng chỉ SP 
dạy nghề bậc 1 và 2
	Hóa học 1
	

	4
	Nguyễn Văn Hậu
	1969
	Cử nhân Sư phạm
	Toán
	Cử nhân Sư phạm
	Toán 1 Toán 3
	

	5
	Dương Đức Kiên
	1986
	Thạc sĩ
	Toán Giải tích
	Sư phạm bậc một
	Toán 1 Toán 3
	

	6
	Trần Kim Thu Liễu
	1965
	Thạc sĩ
	Hóa hữu cơ
	Cử nhân Sư phạm
	Hóa học 4
	

	7
	Hà Như Mai
	1986
	Thạc sĩ
	Toán Ứng dụng
	
	
	Nghỉ hộ sản

	8
	Phạm Thị Thu Nga
	1976
	Thạc sĩ
	Lý luận và 
PPGD toán
	Cử nhân KH 
Toán
	Toán 1 Toán 3
	

	9
	Cao Thị Nga
	1969
	Cử nhân 
Khoa học
	Toán
	Cử nhân Sư phạm
	Toán 1 Toán 3
	

	10
	Nguyễn Thị Huyền Nga
	1974
	Thạc sĩ
	Hóa vô cơ
	Cử nhân Sư phạm
	Hóa học 1
	

	11
	Nguyễn Thị Cẩm Thạch
	1970
	Thạc sĩ
	Đại số và 
lý thuyết số
	
	Toán 1 Toán 3
	

	12
	Nguyễn  Thị Thủy
	1983
	Thạc sĩ
	Lý luận và PP dạy học 
bộ môn Toán
	Chứng chỉ NVSP
	Toán 1 Toán 3
	

	13
	Đặng Thị Kiến Trúc
	1975
	Thạc sĩ
	Vật lí nguyên tử 
hạt nhân và năng lượng cao
	Cử nhân khoa học
 Vật lý
	Vật lý 2
	

	14
	Nguyễn Thanh Tú
	1976
	Thạc sĩ
	Vật lý Kỹ thuật
	Bồi dưỡng 
Phương pháp dạy học
	Vật lý 2
	

	15
	Trần Thị Ánh Tuyết
	1979
	Thạc sĩ
	LL & PP dạy học 
Bộ môn Vật lý
	Chứng chỉ 
Lý luận dạy học Đại học
	Vật lý 2
	

	16
	Trịnh Khắc Vũ
	1981
	Thạc sĩ
	Hóa vô cơ
	Cử nhân Sư phạm 
Hóa học
	Hóa học 1
	



II. GIÁO VIÊN THỈNH GIẢNG
	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Trình độ chuyên môn
	Ngành/chuyên ngành được đào tạo
	Nghiệp vụ sư phạm
	Học phần dự kiến giảng dạy
	Đơn vị công tác

	1
	Bùi Thị Ngọc Tuyền
	1992
	Cử nhân Sư phạm 
	Ngữ văn
	Cử nhân Sư phạm
	Ngữ văn 1
Ngữ văn 3
	

	2
	Hà Việt Hường
		1994
	



	Cử nhân 
	Toán Ứng dụng
	Cử nhân Sư phạm
	Toán 1 Toán 3
	

	3
	Hồ Khắc Khuyên
	1987
	Thạc sĩ 
	Toán Giải tích
	Cử nhân Sư phạm
	Toán 1 Toán 3
	

	4
	Huỳnh Thị Phương Kiều
	1988
	Cử nhân Sư phạm 
	Ngữ văn
	Cử nhân Sư phạm
	Ngữ văn 1
Ngữ văn 3
	

	5
	Kiều Thị Thanh Hiếu
	1992
	Cử nhân Sư phạm 
	Ngữ văn
	Cử nhân Sư phạm
	Ngữ văn 1
Ngữ văn 3
	

	6
	Lê Thị  Mùi
	1993
	Cử nhân 
	Ngữ văn
	Cử nhân Sư phạm
	Ngữ văn 1
Ngữ văn 3
	

	7
	Mai Võ  Hoàng Giang
	1994
	Cử nhân Sư phạm 
	Ngữ văn
	Cử nhân Sư phạm
	Ngữ văn 1
Ngữ văn 3
	

	8
	Nguyễn Ngọc Chương
	1963
	Thạc sĩ 
	Toán
	Cử nhân Sư phạm
	Toán 1
	

	9
	Nguyễn Quỳnh Giao
	1956
	Thạc sĩ 
	Chuyên ngành Vật lý quang học
	Cử nhân Sư phạm
	Vật lý 2
	

	10
	Nguyễn Thị Bích Hồng
	1993
	Thạc sĩ 
	Chuyên ngành Toán Đại số và Lý thuyết số
	Cử nhân Sư phạm
	Toán 1
	

	11
	Nguyễn Thị Thanh Thảo
	1993
	Cử nhân 
	Ngữ văn
	Cử nhân Sư phạm
	Ngữ văn 1
	

	12
	Phan Thanh Tuân
	1988
	Thạc sĩ 
	Văn học Việt Nam
	Cử nhân Sư phạm
	Ngữ văn 1
	

	13
	Trần Huỳnh Tuyết Như
	1989
	Thạc sĩ 
	Ngôn ngữ và Văn học Nước ngoài
	Cử nhân Sư phạm
	Ngữ văn 1
Ngữ văn 3
	

	14
	Trần Thị Diễm Huỳnh
	1996
	Cử nhân Sư phạm 
	Ngữ văn
	Cử nhân Sư phạm
	Ngữ văn 1
	

	15
	Trương Thị Hồng
	1977
	Thạc sĩ 
	Ngôn ngữ học
	Cử nhân Sư phạm
	Ngữ văn 1
	



	
	HIỆU TRƯỞNG
 



